Hướng dẫn ôn tập- Vật lí 10( Lần 5)

ĐỘNG NĂNG - THẾ NĂNG

  I .Động năng :

      a) Động năng : 
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Trong đó m : khối lượng vật (kg); v: vận tốc của vật (m/s); Wđ : động năng của vật (J)

      b) Độ biến thiên động năng : Độ biến thiên động năng bằng công của ngoại lực tác dụng 
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II. Thế năng:
a) Thế năng trọng trường : 
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trong đó : m : khối lượng vật; g: gia tốc rơi tự do, z: Chiều cao của vật so với mốc thế năng

                (Chọn gốc thế năng tại mặt đất )

b) Liên hệ giữa biên thiên thế năng và công của trọng lực : 
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c) Công của lực đàn hồi    
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 k : độ cứng của lò xo (N/m); 
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: độ biến dạng của lò xo (m)

d) Thế năng đàn hồi          
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* Công của lực đàn hồi:  A = 
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* x1: Độ biến dạng ban đầu của vật(m)

* x2: Độ biến dạng lúc sau của vật(m)

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài 1: Trọng lượng của một vận động viên điền kinh là 650N. Tìm động năng của vận động viên khi chạy đều hết quãng đường 600m trong 50s, g = 10m/s2.

Bài 2: Một vật có trọng lượng 5N, g = 10m/s2 có vận tốc ban đầu là 23km/h dưới tác dụng của một lực vật đạt 45km/h. Tìm động năng tại thời điểm ban đầu và công của lực tác dụng ?
Bài 3: Một vật có trọng lượng 5N chuyển động với v = 7,2m/s. Tìm động năng của vật, g = 10m/s2.

Bài 4: Một toa tàu có  m = 0,8 tấn, sau khi khởi hành chuyển động nhanh dần đều với a = 1m/s2. Tính động năng sau 12s kể từ lúc khởi hành?.

Bài 5: Một xe tải có m = 1,2 tấn đang chuyển động thẳng đều với v1=  36km/h. Sau đó xe tải bị hãm phanh, sau 1 đoạn đường 55m thì v2 = 23km/h.

a. Tính động năng lúc đầu của xe.

b. Tính độ biến thiên động năng và lực hãm của xe trên đọan đường trên.

Bài 6: Một vật có m = 500g rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 100m xuống đất, g = 10m/s2. Động năng của vật ở độ cao 50m là bao nhiêu?

Bài 7: Một vật có m = 0,1kg, rơi tự do không vận tốc đầu. Khi vật có động năng 4J thì quãng đường vật rơi được là bao nhiêu? g = 10m/s2.

Bài 8: Một xe tải nhẹ có m = 2,5 tấn và một ôtô con khối lượng 1 tấn chuyển động ngược chiều nhau trên cùng đoạn đường với cùng vận tốc không đổi 36km/h. Tính:

a. Động năng của mỗi ôtô. ( ĐS: 125kJ; 50kJ)

b. Động năng của ôtô con trong hệ qui chiếu dắn với ôtô tải. ( ĐS: v = -20m/s;200kJ)

Bài 9: Một viên đạn khối lượng m = 20g bay ngang với v = 400m/s xuyên qua tấm gỗ dày 10cm. Sau khi xuyên qua gỗ, đạn có v’ = 50m/s. Tính lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn và công của lực cản.(ĐS: -3750N;-375J)

Bài 10: Một vật có m = 20kg đang nằm yên trên một mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Khi t = 0, người ta tác dụng một lực lên vật một lực kéo không đổi và có độ lớn F = 80N. Tính vận tốc của vật tại vị trí nó đi được quãng đường s = 5m trong hai trường hợp sau:

a. Hướng lực tác dụng hướng theo phương ngang. ( ĐS: 20m/s)

b. Hướng lực tác dụng hợp với phương ngang góc, với 
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 (ĐS: 15,5m/s)

Bài 11: Một lò xo nằm ngang có k = 250N/m, khi tác dụng lực hãm lò xo dãn ra 2cm thì thế năng đàn hồi là bao nhiêu?

Bài 12: Chọn gốc thế năng là mặt đất, thế năng của vật nặng 2kg ở dưới đáy 1 giếng sâu 10m, g = 10m/s2 là bao nhiêu?

Bài 13: Một vật có m = 1,2kg đang ở độ cao 3,8m so với mặt đất. Thả cho rơi tự do, tìm công của trọng lực và vận tốc của vật khi vật rơi đến độ cao 1,5m.

Bài 14: Một lò xo có chiều dài 21cm khi treo vật có m1 = 0,001kg, có chiều dài 23cm khi treo vật có m2 = 3.m1, g = 10m/s2. Tính công cần thiết để lò xo dãn từ 25cm đến 28cm là bao nhiêu?

Bài 15: Thế năng của vật nặng ở đáy giếng sâu 10m so với mặt đất tại nơi có g = 9,8m/s2 là -294J. Tìm khối lượng vật ?
Bài 16: Một vật có m = 2,5kg đặt tại vị trí M trong trọng trường và tại đó thế năng của vật là 3600J. Thả vật rơi tự do xuống đất, khi đó thế năng của vật là – 1200J.

a. Gốc thế năng ở độ cao nào so với mặt đất.

b. Tính độ cao hM so với mặt đất.

c. Tính vận tốc của vật khi qua vị trí gốc thế năng và vận tốc của vật lúc chạm đất, g = 10m/s2.

Bài 17: Một vật có  m = 5kg đặt tại vị trí M trong trọng trường và tại đó có thế năng là 1800J. Thả vật rơi tự do xuống đất, khi đó thế năng của vật là -600J.

a. Gốc thế năng ở độ cao nào so với mặt đất.

b. Tính độ cao hM so với mặt đất.

c. Tính vận tốc của vật khi qua vị trí gốc thế năng và vận tốc của vật lúc chạm đất, g = 10m/s2.

Bài 18: Cho 1 lò xo nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng. Khi tác dụng lực 10N vào lò xo cùng theo phương ngang ta thấy nó dãn được 3,5cm.

a. Tìm độ cứng của lò xo.

b. Thế năng đàn hồi của lò xo khi nó dãn ra được 5cm.

c. Tính công do lực đàn hồi thực hiện khi lò xo được kéo dãn thêm từ 3cm đến 6cm.

Bài 19: Một vật có khối lượng 10 kg, lấy g = 10 m/s2.

a/ Tính thế năng của vật tại A cách mặt đất 3m về phía trên và tại đáy giếng cách mặt đất 5m với gốc thế năng tại mặt đất.

b/ Nếu lấy mốc thế năng tại đáy giếng, hãy tính lại kết quả câu trên

c/ Tính công của trọng lực khi vật chuyển từ đáy giếng lên độ cao 3m so với mặt đất. Nhận xét kết quả thu được.

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Động năng được tính bằng biểu thức:   

A.  Wđ = mv2/2                   B.  Wđ = m2v2/2               C.  Wđ = m2v/2                  D.  Wđ = mv/2                   

Câu 2. Động năng là đại lượng: 

A. Vô hướng, dương ,âm hoặc bằng 0                       B. Vô hướng, có thể dương hoặc bằng không 

C. Vectơ, luôn dương                                                D. Véc tơ, có thể dương hoặc bằng không 

Câu 3.Chọn phát biểu sai. Động năng của vật không đổi khi vật  


A. chuyển động với gia tốc không đổi. 
B. chuyển động tròn đều. 


C. chuyển động thẳng đều. 
D. chuyển động với vận tốc không đổi

Câu 4.Động năng của vật tăng khi

A. gia tốc của vật tăng.

B. vận tốc của vật có giá trị dương.

C. gia tốc của vật giảm.

D. lực tác dụng lên vật sinh công dương.

Câu 5.Khi lực tác dụng vào vật sinh công âm thì động năng

A. tăng.
B. giảm.
C. không đổi.
D. bằng không

Câu 6.Dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là

A. Thế năng đàn hồi.

B. Động năng.

C. Cơ năng.


D. Thế năng trọng trường.

Câu 7.Một vật nằm yên có thể có:

A. Thế năng
B. Vận tốc
C. Động năng
D. Động lượng

Câu 8.Biểu thức nào sau đây không phải biểu thức của thế năng? 

A.  Wt = mgh                 B.  W    mg(z2 – z1)                      C. W =  P.h            D.  W = mgh/2

Câu 9.  Thế năng của một vật không phụ thuộc vào (xét vật rơi trong trọng trường)




A. Vị trí vật. 


C. Vận tốc vật.


B. Khối lượng vật. 



D. Độ cao.

Câu 10.  Một lò xo có độ cứng k, bị kéo giãn ra một đoạn  x . Thế năng đàn hồi lò xo được tính bằng 

biểu thức 

A.  Wt = kx2/ 2                      B. Wt = kx2                     C. Wt = kx/ 2                D. Wt = k2x2/ 2
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